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Câu 1 (4điểm): Trình bày thí nghiệm của Menđen về phép lai một cặp tính trạng? Qua đó giải thích kết quả thí nghiệm và lập sơ đồ lai minh họa?
Câu 2 (2,5điểm): Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân?
Câu 3 (2,5điểm): Phân biệt các đặc điểm cấu tạo và chức năng của ADN và ARN?
Câu 4 (2,5điểm): Khái quát sơ đồ về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, qua đó nêu vai trò của mỗi yếu tố trong mối quan hệ ấy. Cho ví dụ minh họa.
Câu 5 (3điểm): Đem lai hai dòng chuột thuần chủng lông xám với lông trắng. Biết rằng mỗi tính trạng do một cặp gen chi phối.
a. Làm thế nào để khẳng định hai dòng chuột đó là thuần chủng?

b. Nếu con lai F1 thu được từ phép lai trên đều có lông xám thì có thể rút ra kết luận gì?

c. Cho các chuột lông xám thu được ở F1 lai với nhau. Hãy cho biết kết quả lai ở F2?

d. Có cần kiểm tra sự thuần chủng của chuột lông trắng hay không?

e. Muốn biết các con chuột lông xám tạo ra ở F1 là thuần chủng hay không thuần chủng người ta làm thế nào? Giải thích.
Câu 6 (3,5điểm): Có 3 tế bào mầm của một chuột cái đều nguyên phân 5 lần. Các tế bào con tạo ra sau nguyên phân đều trở thành các noãn bào bậc I và giảm phân bình thường. Các trứng được tạo ra đều tham gia thụ tinh với hiệu suất bằng 25%. Xác định:
a. Số thể định hướng được tạo ra từ quá trình trên.

b. Số hợp tử được tạo thành.

c. Giả sử trong quá trình tạo hợp tử nói trên đã có 192 tinh trùng tham gia thì hiệu suất thụ tinh của tinh trùng bằng bao nhiêu?
Câu 7 (2điểm): Một phân tử mARN được tổng hợp có chứa 1200 ribônuclêôtit. Gen tạo ra mARN này tự nhân đôi 3 lần. Xác định số lượng nuclêôtit, chiều dài của gen và số lượng nuclêôtit có trong các gen con được tạo ra sau nhân đôi.
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	- Nêu được thí nghiệm của Menđen về phép lai một cặp tính trạng:

Lai hai giống đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản: hoa đỏ và hoa trắng thu được F1 đều có hoa đỏ.

Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có 705 cây hoa đỏ và 224 cây hoa trắng
- Giải thích:
+ F1 đều mang TT trội (hoa đỏ) và TT lặn (hoa trắng) lại xuất hiện ở F2 giúp Menđen nhận thấy  các TT không trộn lẫn vào nhau như quan niệm đương thời. Ông cho rằng mỗi TT trên cơ thể do một cặp nhân tố di truyền qui định. 

+ Ông giả định trong TB sinh dưỡng, các nhân tố di truyền (sau này gọi là gen) tồn tại thành từng cặp và ông dùng các chữ cái để kí hiệu các nhân tố di truyền; trong đó chữ cái in hoa là nhân tố di truyền trội qui định TT trội, chữ cái in thường là nhân tố di truyền lặn qui định TT lặn.
+ Trong QT phát sinh giao tử, có sự phân li của cặp nhân tố di truyền và trong thụ tinh có sự tổ hợp lại của các nhân tố di truyền đó. Đây là cơ chế di truyền các TT.

+ Do F1 mang Aa vì đã nhận nhân tố di truyền A và nhân tố di truyền a từ bố và mẹ nên F1 đều có hoa màu đỏ. Khi cho F1 tự thụ phấn, sự phân li của cặp nhân tố di truyền Aa ở  F1 đã tạo ra hai loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau là 1A : 1a. Trong TT sự tổ hợp của các loại giao tử này đã tạo ra tỉ lệ ở F2 là 1AA: 2Aa: 1aa. Các tổ hợp AA, Aa đều biểu hiện kiểu hình trội (hoa đỏ); aa (hoa trắng) nên F2 có tỉ lệ 3 trội: 1 lặn (3 đỏ: 1 trắng)
- Sơ đồ lai:

P               AA (Hoa đỏ)       x         aa (Hoa trắng)

GP                A                                   a

F1                                    Aa (Hoa đỏ)

F1 x F1:      Aa (Hoa đỏ)        x       Aa (Hoa đỏ)

GF1            A, a                               A, a

F2:            1AA  :   2Aa   : 1aa

Kiểu hình:  3 Hoa đỏ       : 1 Hoa trắng.
- Quá trình nguyên phân gồm: Kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối. Trước khi bước vào nguyên phân,  NST ở dạng sợi mảnh duỗi xoắn và diễn ra sự nhân đôi
- Kì đầu: NST kép bắt đầu đóng xoắn và co ngắn nên có hình thái rõ rệt. Các NST kép đính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động.
- Kì giữa: Các NST kép đóng xoắn cực đại và tập trung thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

- Kì sau: Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành hai NST đơn phân li về hai cực của TB nhờ sự co rút của sợi tơ thuộc thoi phân bào.

- Kì cuối: Các NST đơn dãn xoắn, dài ra ở dạng sợi mảnh

Phân biệt các đặc điểm cấu tạo và chức năng của ADN và ARN:
ADN

ARN

Cấu tạo

Đường C5H10O4
Đường C5H10O5
Có cấu trúc 2 mạch xoắn lại
Có cấu trúc một mạch
Có nuclêôtit loại timin(T) mà không có 

uraxin(U)
Có nuclêôtit loại 

uraxin (U) mà không có timin(T)
Kích thước và khối lượng lớn hơn ARN
Có kích thước và khối lượng nhỏ hơn ADN
Chức năng

Chứa gen mang thông tin quy định cấu trúc của phân tử Prôtêin
Trực tiếp tổng hợp 
Prôtêin

· Sơ đồ mối quan hệ kiểu gen, kiểu hình và môi trường:
                                 Môi trường​
         Kiểu gen  
                             Kiểu hình
· Vai trò của mỗi yếu tố trong mối quan hệ trên:

· Kiểu gen qui định khả năng biểu hiện kiểu hình trước các điều kiện khác nhau của môi trường.

· Kiểu hình là kết quả sự tương tác  giữa kiểu gen với môi trường.

· Môi trường là điều kiện để kiểu gen biểu hiện thành kiểu hình.

· Ví dụ minh họa: 
Cùng thuộc một giống su hào thuần chủng, nhưng cây trồng ở luống được bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh đúng quy trình kĩ thuật thì có củ to hơn hẳn so với củ ở những cây trồng ở luống không làm đúng quy trình kĩ thuật.
a. Cho hai dòng chuột lai với nhau, nếu đời con không phân tính thì hai dòng chuột đó thuần chủng. Nếu đời con phân tính thì hai dòng chuột đó là không thuần chủng.
b. Con lai F1 đều mang tính trạng lông xám thì chứng tỏ lông xám là trội so với lông trắng.

c. Kí hiệu: A quy định lông xám; a quy định lông trắng

Kiểu gen F1: Aa

Sơ đồ lai:

F1                         Aa (lông xám)  x    Aa (lông xám)  
GF1                       A, a                         A, a

F2 : Kiểu gen           1AA   :    2Aa     :     1aa

       Kiểu hình          3 lông xám:   1 lông trắng  

d. Không cần phải kiểm tra sự thuần chủng của chuột lông trắng vì lông trắng là tính trạng lặn.

e. Muốn biết các con chuột xám tạo ra ở F1 là thuần chủng hay không thuần chủng thực hiện lai phân tích:

Nếu đời con phân tính thì F1 không thuần chủng; nếu đời con đồng tính thì F1 thuần chủng.
a. Số thể định hướng được tạo ra:
Số tế bào con sau nguyên phân = Số noãn bào bậc I:

                     a.2x    =   3.25    = 96 (tế bào con)
Số thể định hướng  được tạo ra sau giảm phân:

                     96 . 3  =  288 (thể định hướng)
b. Số hợp tử được tạo thành:

Số trứng tạo ra = Số noãn bào bậc I  = 96

Hiệu suất thụ tinh của trứng bằng 25%. Số hợp tử được tạo thành

                     96 . 25%      =  24 (hợp tử)
c. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng:

Số tinh trùng thụ tinh = Số hợp tử  = 24.

Hiệu suất thụ  tinh  của tinh trùng:  
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· Số lượng  nuclêôtit của gen bằng 2 lần số lượng ribônuclêôtit của phân tử mARN:
                                     N = 2 .1200 = 2400(nuclêôtit )

· Chiều dài của gen: L =
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·  Số lượng nuclêôtit có trong các gen con tạo ra sau 3 lần nhân đôi:
                      2x . N = 23. 2400 = 19200(nuclêôtit )
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*Chú ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
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